
KẾ HOẠCH NGHIỆM THU SÁCH - GIÁO TRÌNH 

NĂM 2022-2023 

Năm 2022 Tên Sách - Chủ biên Ghi chú 

Tháng 10 1. Quản trị nguồn nhân lực theo hiệu suất (3 TC)  
  PGS.TS Đào Duy Huân 

Email:ddhuan 50@ gmail.com   

1. No.1 

Năm 2022 Giáo trình - Chủ biên  

Tháng 4 1. Kỹ năng giao tiếp (2 TC)  

TS. Nguyễn Hồng Gấm 

Email:  nhgam@ctec.edu.vn      

1. No.66 

Tháng 5 1. Môi trường & sức khỏe (2 TC)  

TS. Nguyễn Phương Toại 

2. Quản trị chiến lược (3 TC)  

  PGS.TS. Nguyễn Tri Khiêm  

Email: ntkhiem@nctu.edu.vn 
 3. Quản lý Tài nguyên và Môi trường (3 TC)  

 TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh 

Email: ntmlinhcdct@gmail.com             
4. Trắc địa đại cương (2 TC)  

TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh 

Email: ntmlinhcdct@gmail.com        
5. Cơ sở dữ liệu (2TC)  

TS. Ngô Hồ Anh Khôi 

Email: ngohoanhkhoi@gmail.com 
6. Công nghệ chế biến nhiệt sản phẩm (2 TC)  

TS. Đỗ Vĩnh Bảo - Ths. Mai Cát Duyên 

7. Lập trình căn bản (2 TC)  

TS. Ngô Hồ Anh Khôi 

Email: ngohoanhkhoi@gmail.com                

8. Lập trình python (2 TC)  

TS. Ngô Hồ Anh Khôi 

Email: ngohoanhkhoi@gmail.com 
9. Thực phẩm chức năng (2 TC)  

TS. Đỗ Vĩnh Bảo - Ths. Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 

Ths. Trần Duy Khang     
10. Anh văn chuyên ngành Công nghệ thông tin (3 TC)  

Ts. Ngô Hồ Anh Khôi 

Email: ngohoanhkhoi@gmail.com 
11. Anh văn chuyên ngành Dược (3 TC)  

PGS.TS Vũ Mạnh Hùng 

Email: vuhungmanh644@gmail.com      
12. Anh văn chuyên ngành Xây Dựng (3 TC)  

TS. Nguyễn Tấn Hưng 

Email: nthung010189@giaml.com   

1. No.7 
2. No.31 

3. No.49 

4. No.51 

5. No.53 

6. No.54 

7. No.55 

8. No.56 

9. No.57 

10. No.58 

11. No.59 

12. No.60 

 

 

Tháng 6 1. Đọc 1 (Reading 1) (3 TC)  

TS. Trần Lê Tâm Linh 
1. No.61 

2. No.62 

3. No.67 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Email: tltlinh@hcmus.edu.vn 
2. Viết 1 (Writing 1) (3 TC)  

TS. Trần Lê Tâm Linh 

Email: tltlinh@hcmus.edu.vn 

3. Toán cao cấp 1 (3 TC)  

TS. Nguyễn Văn Quang     

4. Kiểm nghiệm dược phẩm1 (2 TC)  

TS Phan Văn Bình 

5. Marketing căn bản (3 TC)  

PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải    

Email: ltdhai@ctu.edu.vn 
6. Hướng dẫn giải bài tập Kinh tế vĩ mô (3 TC)  

PGS.TS. Nguyễn Tri Khiêm 

Email: ntkhiem@nctu.edu.vn  
7. Lý luận về nhà nước và pháp luật (4 TC)   

PGS.TS Lê Văn Long   
8. Pháp luật về kinh doanh bất động sản (2 TC)  

TS. Nguyễn Thị Cẩm Hồng - Ths. Nguyễn Chí Dũng 

Email: ncdung@nctu.edu.vn   

9. Pháp luật về chủ thể kinh doanh (3 TC)  

TS. Nguyễn Thị Cẩm Hồng 

Ths. Đinh Thị Mỹ Linh-Ths. Thân Thị Kim Nga 

10. Giáo trình Luật lao động (3 TC)  

TS. Nguyễn Thị Cẩm Hồng-Ths. Nguyễn Mộng Cầm          

4. No.23 

5. No.37 

6. No.38 

7. No.45 

8. No.46 

9. No.47 

10.No.48 

Tháng 7 1. Thực hành bào chế và sinh dược học 2 (1 TC)  

Ths. Nguyễn Ngọc Lê  

2. Dược lý 1 (4 TC)  

  PGS.TS Vũ Mạnh Hùng 

Email: vuhungmanh644@gmail.com 
3. Kế toán Mỹ (3 TC)  

TS. Nguyễn Minh Tiến 

Email: minhtien.ktdn@gmail.com 

4. Kế toán tài chính 2 (3 TC)  

TS. Nguyễn Minh Tiến.  

Email: minhtien.ktdn@gmail.com 
5. Kế toán tài chính 3 (3 TC)  

TS. Nguyễn Minh Tiến 

Email: minhtien.ktdn@gmail.com 
6. Quản trị nhân lực (2 TC)  

TS. Nguyễn Hồng Gấm 

Email:  nhgam@ctec.edu.vn 

7. Thanh toán quốc tế (2 TC)  

TS. Nguyễn Văn Tạc 

Email: tac.nguyenvan@gmail.com 

8. Hành vi tổ chức (2 TC)  

TS. Nguyễn Hồng Gấm 

Email:  nhgam@ctec.edu.vn 

1. No.19 

2. No.20 

3. No.26 

4. No.27 

5. No.28 

6. No.29 

7. No.32 

8. No.33 

 

Tháng 8 1. Chiến lược, chiến thuật Quan hệ công chúng (3 TC)  1. No.35 

2. No.50 
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TS. Nguyễn Hồng Gấm 

Email:  nhgam@ctec.edu.vn 

2. Bố cục tạo hình (2 TC)  

Ths. Nguyễn Đan Quỳnh 

Email: quynhnguyendan2015@gmail 
3. Sức bền vật liệu (3 TC)  

TS. Nguyễn Tấn Hưng 

Email: nthung010189@giaml.com           

4. Tâm lý du khách và nghệ thuật giao tiếp (3 TC)  

TS. Nguyễn Hồng Gấm 

Email:  nhgam@ctec.edu.vn 

5. Dịch tễ học (2 TC)  

PGS.TS Phạm Hùng Lực 

Email: phluc@ctu.edu.vn 

6. Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe (2 TC)  

TS. Nguyễn Phương Toại 
Email:phuongtoai@yahoo.com 

7. Sinh lý 2 (2 TC)  

PGS.TS Phạm Hùng Lực 

Email: phluc@ctu.edu.vn 
8. Ngôn ngữ truyền thông đại chúng (3 TC)  

TS. Nguyễn Hồng Gấm 

Email:  nhgam@ctec.edu.vn 

3. No.52 

4. No.65 

5. No.1 

6. No.5 

7. No.9 

8. No.36 

Tháng 9 1. Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm  (2 TC)  

PGS.TS Phạm Hùng Lực 

Email: phluc@ctu.edu.vn 

2. Xét nghiệm miễn dịch  (2 TC)  

TS. Phạm Khánh Nguyên Huân 

Email: pknhuan@ctu.edu.vn 

3. Thực hành Ký Sinh Trùng 3 (1 TC)  

NCS. Lý Huỳnh Liên Hương 

Email: lhlhuong55@gmail.com    

4. Thực hành Thực vật dược (1 TC)  

PGS.TS Vũ Mạnh Hùng 

Email:vuhungmanh644@gmail.com 

5. Nhận thức dược liệu (1 TC)  

PGS.TS Vũ Mạnh Hùng 

Email: vuhungmanh644@gmail.com 

6. Dược lâm sàng (Tập I- SĐH) (4 TC)  

PGS.TS Vũ Mạnh Hùng 

Email:vuhungmanh644@gmail.com 

7. Kinh tế học quản lý (3 TC)  

PGS.TS. Nguyễn Tri Khiêm 

Email: ntkhiem@nctu.edu.vn 
Ths. Trần Trung Chuyển 

8. Quản trị học  (3 TC)  

PGS.TS. Nguyễn Tri Khiêm 

Email: ntkhiem@nctu.edu.vn 

1. No.6 

2. No.8 

3. No.10 

4. No.16 

5. No.17 

6. No.22 

7. No.25 

8. No.30 

9. No.34 

10. No.42 

11. No.43 
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9. Lý thuyết tài chính tiền tệ (3 TC)  

TS. Nguyễn Văn Tạc 

Email: tac.nguyenvan@gmail.com 

10. Thực tập ô tô (sách hướng dẫn)  (4 TC)  

Ths. Nguyễn Hoàng Việt 

Email: nhviet@nctu.edu.vn 
Tháng 10 1. Hóa Sinh 1 (2 TC) 

PGS.TS Phạm Hùng Lực 

Email: phluc@ctu.edu.vn 

2. Hóa sinh 2 (2 TC)  

PGS.TS Phạm Hùng Lực 

Email: phluc@ctu.edu.vn 

3. Thực hành Hóa sinh 1 (1 TC)  

PGS.TS Phạm Hùng Lực 

Email: phluc@ctu.edu.vn 

4. TH. Hóa đại cương - Vô cơ (1 TC)  

Ths. Lê Văn Ril 

Email: levanril@gmail.com  

5. Thực hành dược lý 1 (1 TC)  

Ths. Nguyễn Hiền Việt Anh 

6. Thực hành hóa dược 1 (1 TC)  

Ths. Trần Duy Khang  

7. Dược động học ứng dụng trong lâm sàng (2 TC)  

PGS.TS Vũ Mạnh Hùng 

Email:vuhungmanh644@gmail.com 

8. Marketing dược  (2 TC)  

TS. Nguyễn Minh Cường 

Email:nmcuong101@gmail.com 

  9. Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch (3 TC)  

 PGS.TS Đào Duy Huân 

Email:ddhuan 50@ gmail.com      

10. Tổng quan du lịch ( 3 TC)  

  PGS.TS Đào Duy Huân 

Email:ddhuan 50@ gmail.com 

1. No.2 

2. No.3 

3. No.11 

4. No.14 

5. No.16 

6. No.18 

7. No.21 

8. No.24 

9. No.63 

10. No.64 

Tháng 11 1. TH. Hóa hữu cơ 1 (1 TC)  

ThS. Nguyễn Duy Tuấn 

Email:ngduytuan2511@gmail.com 

2. Động cơ đốt trong-thực tập (4 TC)  

Ths. Nguyễn Hoàng Việt 

Email: nhviet@nctu.edu.vn 

1. No.13 
2. No.44 

 

Tháng 12 1. Dung sai – kỹ thuật đo (2 TC)  

TS. Nguyễn Quang Sáng   

Email: nguyenquidienpt@gmail.com 

1. No.39 

Năm 2023 Giáo trình - Chủ biên  

Tháng 1 1. Sinh học đại cương (2 TC)  

PGS.TS Phạm Hùng Lực 

Email: phluc@ctu.edu.vn 

1. No.4 

2. No.12 
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2. TH. Sinh học đại cương (1 TC)  

Ths. Nguyễn Huỳnh Bích Liễu 

Email: nhblieu94@gmail.com 
Tháng 2 1. Nhập môn ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (3 TC)  

TS. Nguyễn Văn Trạng 

Email: trangnv@hcmute.edu.vn 
2. Quản lý kỹ thuật và dịch vụ ô tô (3 TC)  

TS. Nguyễn Văn Trạng 

Email: trangnv@hcmute.edu.vn 

1. No.40 

2. No.41 

                                                                                        Cần Thơ, ngày 22 tháng 02 năm 2022                                                                                                                                                                                                       

                                                                              Hiệu trưởng 

 

(Đã ký) 

            

                                                                                TS. Nguyễn Văn Quang 

 


